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1. Ở nhiều nơi trong thành phố, người ta dán quảng cáo về buổi biểu diễn của một nhà ảo thuật Trung Quốc nổi tiếng. Chiều nay, trường của Xô-phi và Mác tổ chức cho học sinh đi xem. Nhưng hai chị em không dám xin tiền mua vé vì bố đang nằm viện, các em biết mẹ rất cần tiền.  
      2. Tình cờ trong lúc ra ga mua sữa, hai chị em gặp chú Lý, nhà ảo thuật. Các em giúp chú mang những đồ đạc lỉnh kỉnh đến rạp xiếc. Biết hai chị em thích xem ảo thuật, chú Lý bảo các em chờ một lát. Nhưng chị em Xô-phi đã về ngay vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác. 
      3. Thế rồi, chẳng biết hỏi thăm ai, buổi tối hôm ấy, chú Lý tìm tới nhà. Lúc đó, mẹ đang chuẩn bị buổi tối. Bước vào nhà, chú nói:
      - Tôi đến để cảm ơn các con chị. Các cháu rất ngoan. 

      4. Mẹ mời chú Lý uống trà. Chú nhận lời. Nhưng từ lúc chú ngồi vào bàn, cả nhà cứ chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Xô-phi lấy một cái bánh, đến lúc đặt vào đĩa lại thành hai cái. Khi mẹ mở nắp lọ đường, có hàng mét dải băng đỏ, xanh, vàng bắn ra. Còn Mác đang ngồi bỗng cảm thấy có một khối nóng mềm trên chân. Hóa ra đó là một chú thỏ trắng mắt hồng. 

     Hai chị em thán phục nhìn chú Lý. Đúng là một nhà ảo thuật đại tài. 

                                                                                                Theo Blai-tơn
(Lương Hùng dịch)

Câu 1: Hai chị em gặp chú Lý ở đâu?
A. Ở rạp xiếc.
B. Ở nhà ga.
C. Ở chỗ bán vé.

D. Ở trên đường phố.
Câu 2: Vì sao hai chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật?
A. Vì hai chị em bận đi học, không có thời gian để xem.    
B. Vì hai chị em không thích xem ảo thuật, muốn về xem ti vi. 
C. Vì bố đang nằm viện, các em biết mẹ đang cần tiền.

D. Vì các em đã được mẹ dẫn đi xem ảo thuật nhiều lần rồi. 
Câu 3: Hai chị em gặp và giúp đỡ nhà ảo thuật như thế nào? 
A. Giúp chú Lý mang những đồ đạc lỉnh kỉnh đến rạp xiếc. 
B. Giúp chú Lý lau những đồ đạc để biểu diễn trong rạp xiếc. 
C. Giúp chú Lý tìm những đồ đạc bị mất để kịp diễn. 
D. Giúp chú Lý sắp xếp chỗ ngồi cho khán giả trong buổi biểu diễn. 
Câu 4: Vì sao hai chị em không chờ chú Lý dẫn vào rạp? 
A. Vì sợ chú Lý quát mắng, nổi nóng vì phiền phức. 
B. Vì nhớ lời mẹ dặn không làm phiền người khác. 
C. Vì hai chị em có việc gấp không thể ở lại được. 
D. Vì hai chị em không thích vào xem ảo thuật. 
Câu 5: Chuyện gì xảy ra khi mọi người uống trà? 
A. Chú Lý cảm ơn, khen hai chị em Xô-phi và Mác rồi đi về. 
B. Chú Lý nhờ hai chị em mang những đồ đạc giúp chú.  
C. Chú Lý, mẹ và hai chị em cùng nhau ăn bánh và uống trà. 
D. Chú Lý diễn rất nhiều tiết mục ảo thuật cho cả nhà xem. 
Câu 6: Qua câu chuyện trên, em có nhận xét gì về hai chị em Xô-phi?
Viết câu trả lời của em: 

………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………................
Câu 7: Cho câu sau: “Vào những buổi chiều gió nhẹ, những chú đại bàng con tung mình đạp gió mà tập bay”. Sự vật được nhân hóa trong câu trên là? 

A. Buổi chiều 



B. Gió

C. Đại bàng con



D. Bay
Câu 8: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Như thế nào?” trong các câu sau:
a) Mảnh vườn nhà bà em rộng mênh mông.

b) Đêm rằm, mặt trăng sáng vằng vặc.

c) Ở đây, cây cối mọc um tùm.

d) Đàn cá bơi lội tung tăng

Câu 9: Em hãy đọc đoạn văn, sau đó điền vào ô trống các từ ngữ thích hợp theo yêu cầu:

Vườn cây lại đầy ắp tiếng chim và bầy chim bay nhảy. Những thím chích choè nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.

	Những sự vật được nhân hoá?
	Những sự vật ấy được gọi bằng gì?
	Những sự vật ấy được miêu tả bằng những từ ngữ nào?

	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	



Câu 10: Viết câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm: 
a) Cô giáo em có giọng nói ấm áp và truyền cảm.
b) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông.
c) Chim đậu trắng xóa trên những cành cây.
d) Bầy chim sẻ hót ríu rít trong vòm lá.
Câu 11: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

a) Với những thành tựu về kinh tế và xã hội Việt Nam đã được nhiều nước trên thế giới nể trọng.

b) Trên nương mọi người vừa làm việc vừa trò chuyện vui vẻ.
c) Tre giữ làng giữ nước giữ mái nhà tranh giữ đồng lúa chín.

d) Núi đồi thung lũng làng bản chìm trong mây mù.

Câu 12: 
a) Điền vào chỗ trống ut hoặc uc:

- ch..´.. mừng, chăm ch..´…, giờ ph ..´..

- hạnh ph..´.., cây tr..´…, tr…´… nước

- Hai con trâu đang h…. nhau.
- Máy bơm h…. nước dưới sông.

b) Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống đế tạo từ :

- ….. lọi, súng ….., ngập ….., lũ ….., xanh ….., ….. lội. (lục, lụt)

- hạnh ….., giây ….. , ….. đức, ..… chót, ..… hậu, ..… khảo. (phúc, phút)
Câu 13: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
(Thống nhất kể về buổi biểu diễn VĂN NGHỆ, không kể về xiếc, …..)
Gợi ý: 

a/ Buổi biểu diễn nghệ thuật đó là gì? Do ai biểu diễn? Em được xem truyền hình hay xem trực tiếp trên sân khấu?

b/ Buổi biểu diễn diễn ra ở đâu? Vào thời gian nào?

c/ Em đi xem cùng với ai? Khán giả đến xem là những ai?

d/ Buổi biểu diễn có bao nhiêu tiết mục? Gồm những tiết mục gì?

e/ Tiết mục nào được khán giả thích nhất? Tiết mục đó diễn ra như thế nào?

g/ Hứa hẹn và nêu cảm nghĩ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên học sinh: ………………………………………Lớp ……………
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Câu 1: Chữ số 7 trong số 7025 có giá trị là: 

a. 7                       b. 70                       c. 700                           d. 7000

Câu 2: Bốn số nào sau đây được viết theo thứ tự từ lớn đến bé?

a. 1350, 8230, 3240, 6782                           b. 1350, 3240, 6782, 8230

b. 3240, 6782, 1350, 8230                           d. 8230,6782, 3240, 1350

Câu 3: Số liền sau của số 8989 là

a. 8988                b. 8990                      c. 8899                          d. 8991

Câu 4: Nếu ngày 24 tháng 5 là thứ bảy thì ngày 2 tháng 6 là thứ ………………..

Câu 5: Cho các số 3, 2, 0, 8.

a. Viết số lớn nhất có bốn chữ số đó: …………………..

b. Viết số bé nhất có bốn chữ số đó: …………………..
Câu 6: May mỗi bộ quần áo cần có 3m vải. Hỏi có 2420 m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải.?
Trả lời: May được…………………… bộ quần áo và thừa ………… m vải.

Câu 7: Điền kết quả vào chỗ trống
a. Hình chữ nhật có chiều dài là 5cm, chiều rộng là 3cm. Vậy chu vi hình chữ là nhật là: ……………….       

b. Hình vuông có chu vi là 16 cm. Vậy cạnh hình vuông là: ……………….......
Câu 8: Đặt tính rồi tính

           a/ 317 x 5                   1047 x 4                   1632 x 4                  1207 x 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b/ 4786 : 5                    2006 : 6                   3167 : 7                   1808 : 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 9: Tính giá trị biểu thức: 

a/ 1242 + 1207 x 4                               b/ (4675 – 3175) x 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c/ 2450 : 5 x  3                                     d/ (1560 + 2316) : 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 10: Tìm Y

a/ Y : 2 = 2938 -  300                          d/ 5 x Y = 2000 + 45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 11:  Một cửa hàng có 3288 m dây điện, đã bán đi 1/6 số mét dây điện đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét dây điện?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 12: Trong một phép chia có số chia là 9, thương bằng 148 và số dư là 6. Tìm số bị chia?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
